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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 1478/QĐ-BLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung nội dung tại Quyết định số 225/QĐ-BLĐTBXH ngày 

05/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công 

bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  

kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định số 225/QĐ-BLĐTBXH ngày 

05/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công 

bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kỳ hệ thống hóa 

2019 - 2023 như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-154-2020-nd-cp-sua-doi-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
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“5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong kỳ hệ thống hóa 

2019 - 2023”. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Vụ Pháp chế thực hiện đăng tải Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật. 

2. Trung tâm Công nghệ Thông tin thực hiện đăng tải Tập hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 trên Cổng thông 

tin điện tử của Bộ. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc 

Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

Lê Văn Thanh 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1478/QĐ-BLĐTBXH ngày 12 tháng 9 năm 2024  
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành VB 
Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày 

có hiệu lực 
Ghi chú 

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

1.  Luật Số 74/2014/QH13     

ngày 27/11/2014 

Luật giáo dục nghề nghiệp 01/7/2015 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=46822&Keyword= 

74/2014/QH13  

2.  Nghị định Số 33/1998/NĐ-CP      

ngày 23/5/1998 

Về việc thành lập Tổng cục dạy 

nghề thuộc Bộ Lao động - Thương 

binh và xã hội  

07/6/1998  

3.  Nghị định Số 31/2015/NĐ-CP     

ngày 24/3/2015 

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Việc làm về đánh giá, 

cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

15/5/2015 - Hết hiệu lực một phần 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ một phần: Nghị định số 140/2018/NĐ-

CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ LĐTBXH 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=57544&Keyword= 

S%E1%BB%91%2031/2015/N%C4%90-CP  
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TT 
Tên loại 
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Ngày 
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Ghi chú 

4.  Nghị định Số 113/2015/NĐ-CP      

ngày 09/10/2015 

Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp 

ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công 

việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm đối với nhà giáo trong 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

công lập 

01/01/2016 - Hết hiệu lực một phần 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ một phần: Nghị định số 15/2019/NĐ-

CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=92755&Keyword= 

S%E1%BB%91%20113/2015/N%C4%90-CP  

5.  Nghị định Số 143/2016/NĐ-CP      

ngày 14/10/2016 

Quy định điều kiện đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp 

14/10/2016 - Hết hiệu lực một phần 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ một phần:  

+ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

LĐTBXH. 

+ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 

01/02/2019 của Chính phủ hướng dẫn Luật 

Giáo dục nghề nghiệp. 

+ Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 

06/4/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung các Nghị định quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp. 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=114476&Keyword=

143/2016/N%C4%90-CP 
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành VB 
Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày 

có hiệu lực 
Ghi chú 

6.  Nghị định Số 49/2018/NĐ-CP      

ngày 30/3/2018 

Quy định về kiểm định chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp 

15/5/2018 - Hết hiệu lực một phần 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ một phần: 

+ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

LĐTBXH.  

+ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 

01/02/2019 của Chính phủ hướng dẫn Luật 

Giáo dục nghề nghiệp. 

+ Nghị định số 4/2023/NĐ-CP ngày 

13/02/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=128518&Keyword=

49/2018/N%C4%90-CP  

7.  Nghị định Số 140/2018/NĐ-CP      

ngày 08/10/20181 

Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh và thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

08/10/2018 - Hết hiệu lực một phần  

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ một phần:  

+ Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 

         
1 Văn bản này được thống kê ở tám lĩnh vực: Việc làm, An toàn lao động, Quan hệ lao động và Tiền lương, Lao động ngoài nước, Bảo hiểm xã hội, Giáo dục nghề 

nghiệp, Phòng chống tệ nạn xã hội và Bảo trợ xã hội 
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành VB 
Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày 

có hiệu lực 
Ghi chú 

30/12/2020 của Chính phủ quy định về 

người lao động nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người 

lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, 

cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; 

+ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 của Chính phủ về việc quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội; 

+ Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 

19/3/2021 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật 

Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, 

doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; 

+ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 

21/12/2021 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết một số điều của Luật Phòng, 

chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành 

chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau 

cai nghiện ma túy; 

+ Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 

06/4/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung các Nghị định quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp. 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=131493&Keyword= 

S%E1%BB%91%2049/2018/N%C4%90-CP  
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành VB 
Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày 

có hiệu lực 
Ghi chú 

8.  Nghị định Số 15/2019/NĐ-CP       

ngày 01/02/2019 

Về việc quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

Giáo dục nghề nghiệp 

20/3/2019 - Hết hiệu lực một phần 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ một phần: Nghị định số 24/2022/NĐ-

CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định 

về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục nghề nghiệp. 

- https://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?dvid=13&ItemID=134195  

9.  Nghị định  Số 81/2021/NĐ-CP       

ngày 27/8/2021 

Quy định về cơ chế thu, quản lý 

học phí đối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

và chính sách miễn, giảm học phí, 

hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 

15/10/2021 - Hết hiệu lực một phần 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

một phần: Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP 

ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về 

cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi 

phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo 

dục, đào tạo 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=149789&Keyword= 

S%E1%BB%91%2081/2021/N%C4%90-CP  

10.  Nghị định Số 24/2022/NĐ-CP       

ngày 06/4/2022 

Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy 

định về điều kiện đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp 

01/6/2022 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=153604&Keyword= 

S%E1%BB%91%2024/2022/N%C4%90-CP  
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11.  Nghị định Số 88/2022/NĐ-CP         

ngày 26/10/2022 

Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp  

12/12/2022 https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=169627&Keyword=

88/2022/N%C4%90-CP  

12.  Nghị định Số 4/2023/NĐ-CP      

ngày 13/02/20232 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

các Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội  

13/02/2023 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=159806&Keyword=

S%E1%BB%91%204/2023/N%C4%90-CP  

13.  Quyết 

định Thủ 

tướng 

Số 67/1998/QĐ-TTg     

ngày 26/3/1998 

Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản 

lý Nhà nước về đào tạo từ Bộ Giáo 

dục và đào tạo sang Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

10/4/1998 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=7847&Keyword= 

67/1998/Q%C4%90-TTg  

14.  Quyết 

định Thủ 

tướng 

Số 121/2009/QĐ-TTg    

ngày 09/10/2009 

Về cơ chế hoạt động của các cơ sở 

dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và 

chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ 

học nghề. 

23/11/2009 - Hết hiệu lực một phần 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ một phần: Nghị định số 61/2015/NĐ-

CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy 

định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và 

Quỹ quốc gia về việc làm. 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=23765&Keyword=S%

E1%BB%91%20121/2009/Q%C4%90-TTg  

         
2 Văn bản này được thống kê ở 2 lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp và An toàn lao động 
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15.  Quyết 

định Thủ 

tướng 

Số 46/2015/QĐ-TTg 

ngày 28/09/2015 

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo 

trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 

tháng  

01/01/2016 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=84379&Keyword= 

S%E1%BB%91%2046/2015/Q%C4%90-TTg  

16.  Quyết 

định Thủ 

tướng 

Số 53/2015/QĐ-TTg 

ngày 20/10/2015 

Về chính sách nội trú đối với học 

sinh, sinh viên học cao đẳng, trung 

cấp 

01/01/2016 - Hết hiệu lực một phần 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ một phần: Nghị định số 15/2019/NĐ-

CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ hướng 

dẫn Luật Giáo dục nghề nghiệp 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=92415&Keyword= 

53/2015/Q%C4%90-TTg  

17.  Quyết 

định Thủ 

tướng 

Số 29/2017/QĐ-TTg 

ngày 03/7/2017 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục 

Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

21/8/2017 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=122882&Keyword= 

29/2017/Q%C4%90-TTg  

18.  Thông tư Số 178/1998/TT-TCCP 

ngày 04/6/1998 

Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 67/1998/QĐ-TTg ngày 

26/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý 

Nhà nước về đào tạo nghề từ Bộ Giáo 

dục và đào tạo sang Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

19/6/1998 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=7687&Keyword= 

S%E1%BB%91%20178/1998/TT-TCCP  

19.  Thông tư Số 14/2007/TT-

BLĐTBXH 

ngày 30/8/2007 

Hướng dẫn xếp hạng các trường cao 

đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung 

tâm dạy nghề công lập 

29/9/2007 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=123084&Keyword=

14/2007/TT-BL%C4%90TBXH  
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20.  Thông tư Số 38/2015/TT-

BLĐTBXH               

ngày 19/10/2015 

Quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề 

quốc gia, cấp và quản lý việc cấp 

chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

05/12/2015 - Hết hiệu lực một phần 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

một phần: Thông tư số 41/2019/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 19/10/2015 quy định về chứng chỉ kỹ 

năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp 

chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và Thông 

tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 

về việc hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp 

chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=92723&Keyword= 

38/2015/TT-BL%C4%90TBXH  

21.  Thông tư Số 42/2015/TT-

BLĐTBXH               

ngày 20/10/2015 

Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp 05/12/2015 - Hết hiệu lực một phần 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ một phần: Thông tư số 34/2018/TT-

BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số                      
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điều Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình 

độ sơ cấp, Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường 

xuyên, Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc 

của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 

08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy 

định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối 

với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 

10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy 

định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao 

đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy 

bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và 

Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao 

đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào 

tạo vừa làm vừa học 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=96229&Keyword= 

S%E1%BB%91%2042/2015/TT-

BL%C4%90TBXH  
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22.  Thông tư Số 43/2015/TT-

BLĐTBXH               

ngày 20/10/2015 

Quy định về đào tạo thường xuyên 05/12/2015 - Hết hiệu lực một phần 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ một phần: Thông tư số 34/2018/TT-

BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ 

cấp, Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

20/10/2015 quy định về đào tạo thường 

xuyên, Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc của 

nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 

08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 

quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ 

đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, 

Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt 

nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản 

lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt 

nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư 

31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 

quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, 

trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo 

vừa làm vừa học 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=96294&Keyword= 

43/2015/TT-BL%C4%90TBXH  
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23.  Thông tư Số 56/2015/TT-

BLĐTBXH               

ngày 24/12/2015 

Hướng dẫn việc xây dựng, thẩm 

định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng 

nghề quốc gia 

15/02/2016 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=99135&Keyword= 

56/2015/TT-BL%C4%90TBXH  

24.  Thông tư Số 57/2015/TT-

BLĐTBXH               

ngày 25/12/2015 

Quy định về Điều lệ Trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp 

10/02/2016 - Hết hiệu lực một phần 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ một phần:  

+ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 

14/10/2016 của Chính phủ quy định điều 

kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp. 

+ Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/10/2018 của Bộ LĐTBXH sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 

liên quan đến thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

+ Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH 

ngày 29/8/2023 của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

một số điều của các Thông tư, Thông tư 

liên tịch có quy định liên quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú 

giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi 

cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=97361&Keyword= 

57/2015/TT-BL%C4%90TBXH  
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25.  Thông tư      Số 19/2016/TT-BLĐTBXH        

ngày 28/06/2016 

Hướng dẫn thi hành một số điều 

của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP      

ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Việc làm về đánh giá, cấp 

chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

16/8/2016 - Hết hiệu lực một phần 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

một phần: Thông tư số 41/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 

quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc 

gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ 

năng nghề quốc gia và Thông tư số 

19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 về 

việc hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 

24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Việc làm về đánh 

giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=117819&Keyword=

S%E1%BB%91%2019/2016/TT-

BL%C4%90TBXH  

26.  Thông tư Số 43/2016/TT-

BLĐTBXH               

ngày 28/12/2016 

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ 

trợ đào tạo nghề cho các đối tượng 

quy định tại Điều 14 Nghị định số 

61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo 

việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm 

12/02/2017 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=117542&Keyword=

S%E1%BB%91%2043/2016/TT-

BL%C4%90TBXH  
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27.  Thông tư Số 03/2017/TT-

BLĐTBXH                

ngày 01/3/2017 

Quy định về quy trình xây dựng, 

thẩm định và ban hành chương trình; 

tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm 

định giáo trình đào tạo trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng 

14/4/2017 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=119499&Keyword=

03/2017/TT-BL%C4%90TBXH  

28.  Thông tư Số 06/2017/TT-

BLĐTBXH                

ngày 08/3/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng, 

bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo 

dục nghề nghiệp 

01/5/2017 - Hết hiệu lực một phần 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ một phần: Thông tư số 28/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, 

bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo 

giáo dục nghề nghiệp 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=119510&Keyword=

06/2017/TT-BL%C4%90TBXH  

29.  Thông tư Số 07/2017/TT-

BLĐTBXH               

ngày 10/3/2017 

Quy định chế độ làm việc của nhà 

giáo giáo dục nghề nghiệp 

01/7/2017 - Hết hiệu lực một phần 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ một phần:  

+ Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH 

của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ 

cấp, Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo 

thường xuyên, Thông tư 07/2017/TT-
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BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế 

độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp, Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên 

môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp, Thông tư 10/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về 

mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; 

việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ 

bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và 

Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao 

đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào 

tạo vừa làm vừa học; 

+ Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2022 của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Thông tư quy định về tuyển 

dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm 

việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=119515&Keyword=

07/2017/TT-BL%C4%90TBXH  

30.  Thông tư Số 08/2017/TT-

BLĐTBXH                

ngày 10/3/2017 

Quy định chuẩn về chuyên môn, 

nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp 

01/5/2017 - Hết hiệu lực một phần 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ một phần:  

+ Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH 

của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 



Tập hệ thống hóa VBQPPL còn hiệu lực  77 
   

 
 

 
 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

0
5
9

 +
 1

0
6

0
/N

g
ày

 2
5

-9
-2

0
2
4
 

     7
7

 
  

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành VB 
Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày 

có hiệu lực 
Ghi chú 

Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ 

cấp, Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo 

thường xuyên, Thông tư 07/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế 

độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp, Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên 

môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp, Thông tư 10/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về 

mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; 

việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ 

bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và 

Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao 

đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào 

tạo vừa làm vừa học 

+ Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về 

chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo 

dục nghề nghiệp 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=119519&Keyword=

08/2017/TT-BL%C4%90TBXH  
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31.  Thông tư Số 10/2017/TT-
BLĐTBXH                

ngày 13/3/2017 

Quy định mẫu bằng tốt nghiệp 
trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, 
cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt 
nghiệp trung cấp, cao đẳng 

26/4/2017 - Hết hiệu lực một phần 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ một phần:  

+ Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH của 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 

42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 

quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông 

tư 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 

quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư 

07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy 

định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp, Thông tư 08/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn 

về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo 

giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 10/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về 

mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; 

việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ 

bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và 

Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao 

đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào 

tạo vừa làm vừa học; 

+ Thông tư số 24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ Lao động Thương binh và 

Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 
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13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng 

tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp 

phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung 

cấp, cao đẳng 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=121250&Keyword=

10/2017/TT-BL%C4%90TBXH  

32.  Thông tư Số 12/2017/TT-

BLĐTBXH               

ngày 20/4/2017 

Quy định khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt 

nghiệp trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng 

15/6/2017 - Hết hiệu lực một phần 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ một phần: Thông tư số 04/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 15/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà người học đạt 

được sau khi tốt nghiệp trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=121978&Keyword=

12/2017/TT-BL%C4%90TBXH  

33.  Thông tư Số 15/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 

08/6/2017 

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm 

định chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp 

24/7/2017 - Hết hiệu lực một phần 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

một phần: Quyết định số 1229/QĐ-
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BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội về việc đính chính Thông tư 

15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 

của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương bình 

và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm 

định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=123129&Keyword=

15/2017/TT-BL%C4%90TBXH  

34.  Thông tư Số 22/2017/TT-

BLĐTBXH                

ngày 10/8/2017 

Hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ quy định phụ cấp đặc 

thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách 

nhiệm công việc và phụ cấp nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với 

nhà giáo trong các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp công lập 

25/9/2017 https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=123880&Keyword=

S%E1%BB%91%2022/2017/TT-

BL%C4%90TBXH 

 

35.  Thông tư Số 27/2017/TT-

BLĐTBXH                

ngày 21/9/2017 

Quy định đào tạo liên thông giữa 

các trình độ trong giáo dục nghề 

nghiệp 

05/11/2017 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=124990&Keyword=

27/2017/TT-BL%C4%90TBXH  

36.  Thông tư Số 28/2017/TT-

BLĐTBXH               

ngày 15/12/2017 

Quy định hệ thống bảo đảm chất 

lượng của cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp 

01/02/2018 https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=126819&Keyword=

S%E1%BB%91%2028/2017/TT-

BL%C4%90TBXH 
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37.  Thông tư Số 31/2017/TT-

BLĐTBXH                

ngày 28/12/2017 

Quy định về đào tạo trình độ cao 

đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình 

thức đào tạo vừa làm vừa học 

12/02/2018 - Hết hiệu lực một phần 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ một phần: Thông tư số 34/2018/TT-

BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình 

độ sơ cấp, Thông tư 43/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về 

đào tạo thường xuyên, Thông tư 

07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 

quy định chế độ làm việc của nhà giáo 

giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 

08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 

quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ 

đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, 

Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt 

nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản 

lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt 

nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư 

31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 

quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, 

trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo 

vừa làm vừa học 

- https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=126908&Keyword=

S%E1%BB%91%2031/2017/TT-

BL%C4%90TBXH 
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38.  Thông tư Số 34/2017/TT-

BLĐTBXH                

ngày 29/12/2017 

Quy định việc công nhận đối với văn 

bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp 

do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước 

ngoài cấp 

12/02/2018 https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=127852&Keyword=

S%E1%BB%91%2034/2017/TT-

BL%C4%90TBXH 

 

39.  Thông tư Số 37/2017/TT-

BLĐTBXH                

ngày 29/12/2017 

Ban hành Danh mục ngành, nghề đào 

tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu 

12/02/2018 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=127321&Keyword=

37/2017/TT-BL%C4%90TBXH  

40.  Thông tư Số 06/2018/TT-

BLĐTBXH                

ngày 01/8/2018 

Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang 

thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia 

cho các nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm 

lò; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò và Kỹ 

thuật cơ điện mỏ hầm lò ở các bậc trình 

độ kỹ năng nghề 1,2,3 

15/9/2018 https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=130083&Keyword=S%E1%

BB%91%2006/2018/TT-BL%C4%90TBXH 

 

41.  Thông tư Số 08/2018/TT-

BLĐTBXH                

ngày 14/8/2018 

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào 

tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 

các nghề: Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy 

lạnh và điều hòa không khí; Vận hành máy 

thi công nền; Vận hành cần, cầu trục; Kỹ 

thuật xây dựng; Bảo vệ thực vật; Chế biến 

và bảo quản thủy sản; Quản trị mạng máy 

tính; Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas 

01/10/2018 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=131149&Keyword= 

08/2018/TT-BL%C4%90TBXH  

42.  Thông tư Số 10/2018/TT-

BLĐTBXH                

ngày 26/9/2018 

Về việc quy định chương trình, tổ chức 

dạy học và đánh giá kết quả học tập 

môn học Giáo dục quốc phòng và an 

ninh thuộc khối các môn học chung 

trong chương trình đào tạo trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng 

15/11/2018 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=132617&Keyword=

10/2018/TT-BL%C4%90TBXH  
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43.  Thông tư Số 11/2018/TT-

BLĐTBXH               

ngày 26/9/2018 

Về việc ban hành Chương trình 

môn học Tin học thuộc khối các 

môn học chung trong chương trình 

đào tạo trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng 

15/11/2018 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=132618&Keyword=

11/2018/TT-BL%C4%90TBXH  

44.  Thông tư Số 12/2018/TT-

BLĐTBXH                

ngày 26/9/2018 

Về việc ban hành Chương trình 

môn học Giáo dục thể chất thuộc 

khối các môn học chung trong 

chương trình đào tạo trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng 

15/11/2018 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=132619&Keyword=

12/2018/TT-BL%C4%90TBXH  

45.  Thông tư Số 13/2018/TT-

BLĐTBXH                

ngày 26/9/2018 

Về việc ban hành Chương trình 

môn học Pháp luật thuộc khối các 

môn học chung trong chương trình 

đào tạo trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng 

15/11/2018 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=132620&Keyword=

13/2018/TT-BL%C4%90TBXH  

46.  Thông tư Số 18/2018/TT-

BLĐTBXH                

ngày 30/10/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

18/12/2018 - Hết hiệu lực một phần 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ một phần:  

+ Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

21/10/2021 của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung 

cấp; 

+ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

21/10/2021 của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao 

đẳng; 

+ Thông tư số 18/2022/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/9/2022 của Bộ Lao động Thương 
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binh và Xã hội về việc bãi bỏ văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch 

ban hành 

- https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=132920&Keyword=

S%E1%BB%91%2018/2018/TT-

BL%C4%90TBXH  

47.  Thông tư Số 21/2018/TT-

BLĐTBXH                

ngày 30/11/2018 

Về việc quy định tiêu chí xác định 

chương trình chất lượng cao trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

15/01/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=132309&Keyword=

21/2018/TT-BL%C4%90TBXH  

48.  Thông tư Số 23/2018/TT-

BLĐTBXH               

ngày 06/12/2018 

Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào 

tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

21/01/2019 https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=132621&Keyword=

S%E1%BB%91%2023/2018/TT-

BL%C4%90TBXH  

49.  Thông tư Số 24/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

06/12/2018 

Về việc ban hành Chương trình 

môn học Giáo dục chính trị thuộc 

khối các môn học chung trong 

chương trình đào tạo trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng 

21/01/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=132623&Keyword=

24/2018/TT-BL%C4%90TBXH  

50.  Thông tư Số 27/2018/TT-

BLĐTBXH                

ngày 25/12/2018 

Quy định về quy chế đánh giá cấp 

thẻ kiểm định viên chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp; quy trình, 

chu kỳ kiểm định chất lượng giáo 

dục nghề nghiệp 

15/02/2019 - Hết hiệu lực một phần 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ một phần: Thông tư số 34/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 27/2018/TT-BLĐTBXH ngày 
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25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy 

định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm 

định viên chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=135976&Keyword=

27/2018/TT-BL%C4%90TBXH  

51.  Thông tư Số 32/2018/TT-

BLĐTBXH                

ngày 26/12/2018 

Hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề 

đối với lao động đang làm việc trong 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

08/02/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=135973&Keyword=

32/2018/TT-BL%C4%90TBXH  

52.  Thông tư Số 33/2018/TT-

BLĐTBXH               

ngày 26/12/2018 

Quy định về đào tạo trình độ cao 

đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình 

thức đào tạo từ xa, tự học có hướng 

dẫn 

08/02/2019 https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=135972&Keyword=

S%E1%BB%91%2033/2018/TT-

BL%C4%90TBXH  

53.  Thông tư Số 34/2018/TT-

BLĐTBXH                

ngày 26/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông 

tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

20/10/2015 quy định về đào tạo trình 

độ sơ cấp, Thông tư số 43/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy 

định về đào tạo thường xuyên, Thông 

tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

10/3/2017 quy định chế độ làm việc 

của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, 

Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH 

08/02/2019 - Hết hiệu lực một phần 

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ một phần:  

+ Thông tư số 24/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy định về mẫu 

bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, 

quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt 

nghiệp trung cấp, cao đẳng. 
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ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về 

chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà 

giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 

số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt 

nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, 

quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ 

bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng 

và Thông tư số 31/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy 

định về đào tạo trình độ cao đẳng, 

trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào 

tạo vừa làm vừa học 

+ Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư quy 

định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và 

chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp 

- https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=135972&Keyword=

S%E1%BB%91%2033/2018/TT-

BL%C4%90TBXH  

54.  Thông tư Số 38/2018/TT-

BLĐTBXH                

ngày 28/12/2018 

Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng diện tích công trình sự nghiệp 

thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

10/02/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=135967&Keyword=

38/2018/TT-BL%C4%90TBXH  

55.  Thông tư Số 40/2018/TT-

BLĐTBXH               

ngày 28/12/2018 

Quy định khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học đạt được sau khi tốt nghiệp trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng các 

ngành, nghề thuộc lĩnh vực nghệ 

thuật, mỹ thuật và ngôn ngữ 

10/02/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=137410&Keyword=

40/2018/TT-BL%C4%90TBXH  

56.  Thông tư Số 41/2018/TT-

BLĐTBXH                

ngày 28/12/2018 

Quy định khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học đạt được sau khi tốt nghiệp trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng các 

ngành, nghề thuộc lĩnh vực báo chí, 

thông tin, kinh doanh và quản lý 

10/02/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=137411&Keyword=

41/2018/TT-BL%C4%90TBXH  
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57.  Thông tư Số 44/2018/TT-

BLĐTBXH                

ngày 28/12/2018 

Quy định khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, 

nghề thuộc lĩnh vực máy tính và công 

nghệ thông tin 

10/02/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=137408&Keyword=

44/2018/TT-BL%C4%90TBXH  

58.  Thông tư Số 45/2018/TT-

BLĐTBXH                

ngày 28/12/2018 

Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà người học đạt 

được sau khi tốt nghiệp trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề 

thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật kiến 

trúc, công trình xây dựng, cơ khí, điện 

10/02/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=137409&Keyword=

45/2018/TT-BL%C4%90TBXH  

59.  Thông tư Số 46/2018/TT-

BLĐTBXH               

ngày 28/12/2018 

Quy định khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt 

nghiệp trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng các ngành, nghề thuộc 

lĩnh vực vật liệu, luyện kim, sản 

xuất và công nghệ kỹ thuật khác 

10/02/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=137413&Keyword=

46/2018/TT-BL%C4%90TBXH  

60.  Thông tư Số 47/2018/TT-

BLĐTBXH               

ngày 28/12/2018 

Quy định khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, 

nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí 

10/02/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=137414&Keyword= 

47/2018/TT-BL%C4%90TBXH  

61.  Thông tư Số 48/2018/TT-

BLĐTBXH               

ngày 28/12/2018 

Quy định khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học đạt được sau khi tốt nghiệp trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng các 

ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật 

điện, điện tử và viễn thông 

10/02/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=137415&Keyword=

48/2018/TT-BL%C4%90TBXH 
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62.  Thông tư Số 50/2018/TT-

BLĐTBXH               

ngày 28/12/2018 

Quy định khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt 

nghiệp trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng các ngành, nghề thuộc 

lĩnh vực kỹ thuật mỏ và kỹ thuật 

khác 

10/02/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=137417&Keyword= 

50/2018/TT-BL%C4%90TBXH  

63.  Thông tư Số 51/2018/TT-

BLĐTBXH               

ngày 28/12/2018 

Quy định khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học đạt được sau khi tốt nghiệp trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng các 

ngành, nghề thuộc lĩnh vực sản xuất, 

chế biến và xây dựng 

10/02/2019 - Đã được đính chính tại Quyết định số 

600/QĐ-LĐTBXH ngày 29/5/2020 của Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội về việc 

đính chính Thông tư ban hành Quy định 

khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học phải đạt được khi 

tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng. 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=137418&Keyword= 

51/2018/TT-BL%C4%90TBXH  

64.  Thông tư Số 52/2018/TT-

BLĐTBXH                

ngày 28/12/2018 

Quy định khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt 

nghiệp trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng các ngành, nghề thuộc 

lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản 

và thú y 

10/02/2019 - Đã được đính chính tại Quyết định số 

600/QĐ-LĐTBXH ngày 29/5/2020 của Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội về việc 

đính chính Thông tư ban hành Quy định khối 

lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 

lực mà người học phải đạt được khi tốt 

nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=137423&Keyword= 

52/2018/TT-BL%C4%90TBXH  
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65.  Thông tư Số 54/2018/TT-

BLĐTBXH                

ngày 28/12/2018 

Quy định khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học đạt được sau khi tốt nghiệp trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng các 

ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe 

và dịch vụ xã hội 

10/02/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=137424&Keyword= 

54/2018/TT-BL%C4%90TBXH  

66.  Thông tư Số 55/2018/TT-

BLĐTBXH               

ngày 28/12/2018 

Quy định khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học đạt được sau khi tốt nghiệp trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng các 

ngành, nghề thuộc lĩnh vực du lịch, 

khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân 

10/02/2019 - Đã được đính chính tại Quyết định số 

600/QĐ-LĐTBXH ngày 29/5/2020 của 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về 

việc đính chính Thông tư ban hành Quy 

định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học phải đạt 

được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng. 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=137425&Keyword= 

55/2018/TT-BL%C4%90TBXH  

67.  Thông tư Số 56/2018/TT-

BLĐTBXH               

ngày 28/12/2018 

Quy định khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học đạt được sau khi tốt nghiệp trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng các 

ngành, nghề thuộc lĩnh vực dịch vụ 

vận tải, môi trường và an ninh 

10/02/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=137426&Keyword= 

56/2018/TT-BL%C4%90TBXH  

68.  Thông tư Số 03/2019/TT-

BLĐTBXH               

ngày 17/01/2019 

Về việc ban hành Chương trình 

môn học Tiếng Anh thuộc khối các 

môn học chung trong chương trình 

đào tạo trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng 

05/3/2019 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=135935&Keyword=

03/2019/TT-BL%C4%90TBXH  



Tập hệ thống hóa VBQPPL còn hiệu lực 
  

 
 

 
9

0
 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

0
5
9

 +
 1

0
6

0
/N

g
ày

 2
5

-9
-2

0
2
4
 

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành VB 
Trích yếu nội dung của văn bản 

Ngày 

có hiệu lực 
Ghi chú 

69.  Thông tư Số 19/2019/TT-

BLĐTBXH                

ngày 23/12/2019 

Ban hành Quy định khối lượng 

kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học đạt được 

sau khi tốt nghiệp trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng các ngành, 

nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật, 

báo chí và thông tin 

06/02/2020 - Đã được đính chính tại Quyết định số 

600/QĐ-LĐTBXH ngày 29/5/2020 của 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về 

việc đính chính Thông tư ban hành Quy 

định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học phải đạt 

được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=141007&Keyword=

19/2019/TT-BL%C4%90TBXH  

70.  Thông tư Số 20/2019/TT-

BLĐTBXH                

ngày 23/12/2019 

Ban hành Quy định khối lượng 

kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học đạt được 

sau khi tốt nghiệp trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng các ngành, 

nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, 

quản lý và pháp luật 

06/02/2020 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=141008&Keyword=

20/2019/TT-BL%C4%90TBXH  

71.  Thông tư Số 21/2019/TT-

BLĐTBXH               

ngày 23/12/2019 

Ban hành Quy định khối lượng 

kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học đạt được 

sau khi tốt nghiệp trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng các ngành, 

nghề thuộc lĩnh vực máy tính, 

công nghệ thông tin và công nghệ 

kỹ thuật 

06/02/2020 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=141011&Keyword=

21/2019/TT-BL%C4%90TBXH  
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72.  Thông tư Số 22/2019/TT-

BLĐTBXH               

ngày 23/12/2019 

Ban hành Quy định khối lượng 

kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học đạt được 

sau khi tốt nghiệp trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng các ngành, 

nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật 

06/02/2020 - Đã được đính chính tại Quyết định số 

600/QĐ-LĐTBXH ngày 29/5/2020 của 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về 

việc đính chính Thông tư ban hành Quy 

định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học phải đạt 

được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=141010&Keyword=

22/2019/TT-BL%C4%90TBXH  

73.  Thông tư Số 23/2019/TT-

BLĐTBXH               

ngày 23/12/2019 

Ban hành Quy định khối lượng 

kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học đạt được 

sau khi tốt nghiệp trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng các ngành, 

nghề thuộc lĩnh vực sản xuất, chế 

biến và nông nghiệp 

06/02/2020 - Đã được đính chính tại Quyết định số 

600/QĐ-LĐTBXH ngày 29/5/2020 của 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về 

việc đính chính Thông tư ban hành Quy 

định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học phải đạt 

được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng 

- https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=141012&Keyword=

23/2019/TT-BL%C4%90TBXH  
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74.  Thông tư Số 24/2019/TT-

BLĐTBXH               

ngày 24/12/2019 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật về đào tạo trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng cho một số nghề 

thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ 

thuật; nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản 

08/02/2020 https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=141636&Keyword=

S%E1%BB%91%2024/2019/TT-

BL%C4%90TBXH  

75.  Thông tư Số 25/2019/TT-

BLĐTBXH               

ngày 24/12/2019 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật về đào tạo trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng cho một số nghề 

thuộc nhóm nghề điện, điện tử; 

công nghệ thông tin; xây dựng, kiến 

trúc và dịch vụ  

08/02/2020 https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=141637&Keyword=

S%E1%BB%91%2025/2019/TT-

BL%C4%90TBXH  

76.  Thông tư Số 26/2019/TT-

BLĐTBXH                

ngày 25/12/2019 

Ban hành danh mục thiết bị đào tạo 

tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng cho một số nghề thuộc 

nhóm nghề điện, điện tử; công nghệ 

thông tin; nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản; dịch vụ và chế biến 

09/02/2020 https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=141638&Keyword=

S%E1%BB%91%2026/2019/TT-

BL%C4%90TBXH  

77.  Thông tư Số 27/2019/TT-

BLĐTBXH                

ngày 25/12/2019 

Ban hành danh mục thiết bị đào tạo 

tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng cho một số nghề thuộc 

nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật 

09/02/2020 https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=141640&Keyword=

S%E1%BB%91%2027/2019/TT-

BL%C4%90TBXH  
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78.  Thông tư Số 32/2019/TT-

BLĐTBXH               

ngày 30/12/2019 

Quy định về tiêu chuẩn các cơ sở 

đào tạo, nghiên cứu được tổ chức 

bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành giáo dục nghề nghiệp 

01/6/2020 https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=142064&Keyword=S%E1

%BB%91%2032/2019/TT-

BL%C4%90TBXH  

79.  Thông tư Số 33/2019/TT-

BLĐTBXH                

ngày 30/12/2019 

Quy định về tổ chức hoạt động 

thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ 

trong các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp 

08/02/2020 https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=140625&Keyword=

S%E1%BB%91%2033/2019/TT-

BL%C4%90TBXH  

80.  Thông tư Số 38/2019/TT-

BLĐTBXH               

ngày 30/12/2019 

Hướng dẫn xây dựng môi trường 

giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 

thiện, phòng, chống bạo lực học 

đường trong các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp 

15/02/2020 https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=141096&Keyword=

S%E1%BB%91%2038/2019/TT-

BL%C4%90TBXH  

81.  Thông tư Số 39/2019/TT-

BLĐTBXH               

ngày 30/12/2019 

Quy định danh mục cơ sở vật chất, 

trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề 

quốc gia cho nghề Công nghệ thông 

tin (ứng dụng phần mềm) ở các bậc 

trình độ kỹ năng nghề 2, 3 

15/02/2020 https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=140862&Keyword=

S%E1%BB%91%2039/2019/TT-

BL%C4%90TBXH  
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82.  Thông tư Số 40/2019/TT-

BLĐTBXH                

ngày 30/12/2019 

Quy định danh mục cơ sở vật chất, 

trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề 

quốc gia cho nghề Điện tử công 

nghiệp ở các bậc trình độ kỹ năng 

nghề 1, 2, 3 

15/02/2020 https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=140863&Keyword=

S%E1%BB%91%2040/2019/TT-

BL%C4%90TBXH  

83.  Thông tư Số 41/2019/TT-

BLĐTBXH                

ngày 30/12/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 19/10/2015 quy định về chứng chỉ 

kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý 

việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc 

gia và Thông tư số 19/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 28/6/2016 về việc 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 

24/3/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Việc 

làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng 

nghề quốc gia 

15/02/2020 https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=142644&Keyword=

S%E1%BB%91%2041/2019/TT-

BL%C4%90TBXH 

84.  Thông tư Số 05/2020/TT-

BLĐTBXH                

ngày 16/8/2020 

Quy định quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp công lập cấp huyện 

01/10/2020 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=144240&Keyword=

05/2020/TT-BL%C4%90TBXH 

85.  Thông tư Số 07/2020/TT-

BLĐTBXH                

ngày 12/10/2020 

Quy định việc xây dựng, thẩm định 

và ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh 

vực Giáo dục nghề nghiệp 

01/10/2021 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=144396&Keyword=

07/2020/TT-BL%C4%90TBXH 
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86.  Thông tư Số 12/2020/TT-

BLĐTBXH                

ngày 27/11/2020 

Ban hành quy định cơ sở vật chất 

trong thực hành, thực nghiệm, thí 

nghiệm đào tạo trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng cho 02 ngành, 

nghề: Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật 

máy lạnh và điều hòa không khí 

15/01/2021 https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=145648&Keyword=S%E1

%BB%91%2012/2020/TT-

BL%C4%90TBXH 

87.  Thông tư Số 15/2020/TT-

BLĐTBXH               

ngày 28/12/2020 

Ban hành danh mục thiết bị đào tạo 

tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng cho 41 ngành, nghề 

15/02/2021 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=146701&Keyword= 

15/2020/TT-BL%C4%90TBXH 

88.  Thông tư Số 16/2020/TT-

BLĐTBXH                

ngày 28/12/2020 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

về đào tạo trình độ trung cấp, trình 

độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề  

15/02/2021 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=146702&Keyword= 

16/2020/TT-BL%C4%90TBXH 

89.  Thông tư Số 19/2020/TT-

BLĐTBXH               

ngày 30/12/2020 

Quy định về Hội giảng nhà giáo 

giáo dục nghề nghiệp 

10/3/2021 https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147346&Keyword=

19/2020/TT-BL%C4%90TBXH 

90.  Thông tư Số 20/2020/TT-

BLĐTBXH               

ngày 30/12/2020 

Quy định cơ sở thực hiện bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà 

giáo giáo dục nghề nghiệp  

10/3/2021 https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147348&Keyword=

S%E1%BB%91%2020/2020/TT-

BL%C4%90TBXH 

91.  Thông tư Số 21/2020/TT-

BLĐTBXH               

ngày 30/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 

tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy 

định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ 

của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp  

10/3/2021 https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=147349&Keyword=

S%E1%BB%91%2021/2020/TT-

BL%C4%90TBXH 

 

 
 

(Xem tiếp Công báo số 1061 + 1062) 




